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BÁO CÁO LỰA CHỌN, CHUẨN BỊ BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN  

VÀ CUNG ỨNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3  

NĂM HỌC 2022 – 2023 

 

Căn cứ công văn số 2540/SGDĐT-GDTH ngày 21 tháng 7 năm 2022 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo (SGDĐT) về hướng dẫn lựa chọn, chuẩn bị bồi dưỡng 

và cung ứng sách giáo khoa lớp 3 năm học 2022-2023;  

Căn cứ công văn số 2690/SGDĐT-GDTH của Sở Giáo dục và Đào tạo 

(SGDĐT) về bồi dưỡng bổ sung và đánh giá kết quả bồi dưỡng giáo viên sử 

dụng sách giáo khoa lớp 3 năm học 2022-2023;  

Căn cứ công văn số 700/KH-GDĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo 

(PGDĐT) về bồi dưỡng bổ sung và đánh giá kết quả bồi dưỡng giáo viên sử 

dụng sách giáo khoa lớp 3 năm học 2022-2023;  

Trường Tiểu học Lê Đình Chinh báo cáo việc thực hiện như sau:  

1. Lựa chọn SGK lớp 3 theo QĐ 2361 

- Nhà trường thực hiện lựa chọn và đề xuất danh mục SGK lớp 3 theo 

QĐ 2361. 

- Danh mục sách được đề xuất là bộ sách lớp 3 Chân trời sáng tạo.  

 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

1 
Tiếng Việt 3 

(Tập 1 + tập 2) 

Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly 

(đồng Chủ biên), Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Bùi Thanh Truyền. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 3 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc 

Thành Chính (Chủ biên), Đinh Thị 

Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, Đinh 

Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 



TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

3 Đạo đức 3 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai 

Mỹ Hạnh, Phạm Quỳnh (đồng Chủ 

biên), Lê Quỳnh Chi, Trần Thị Thùy 

Dung, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn 

Thị Vân Hương, Giang Thiên Vũ.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

4 
Tự nhiên và 

Xã hội 3 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thu Hằng (Chủ biên), Lưu Phương 

Thanh Bình, Trần Thị Thu Hiền, Lý 

Khánh Hoa, Mai Thị Kim Phượng, Trần 

Thanh Sơn.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

5 Tin học 3 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng 

Chủ biên), Đỗ Minh Hoàng Đức, Lê Tấn 

Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải, Nguyễn 

Minh Thiên Hoàng, Nguyễn Thị Hồng 

Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

6 Công nghệ 3 
Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm  

Chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Lê Thị 

Mỹ Nga, Đoàn Thị Ngân.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

7 
Giáo dục thể 

chất 3 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh Tuấn 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

8 Âm nhạc 3 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Đăng Bửu, Trịnh Mai 

Trang, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

9 
Mĩ thuật 3 – 

Bản 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng 

Ngọc (đồng Chủ biên), Lương Thanh 

Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Võ 

Thị Nguyên, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

10 Hoạt động Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên (đồng Nhà xuất bản 



TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

trải nghiệm 3 Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp, 

Nguyễn Hữu Tâm (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Hà My, Đặng Thị Thanh Nhàn, 

Nguyễn Huyền Trang.  

Giáo dục Việt 

Nam 

11 

Tiếng Anh 3 

(Family and 

Friends - 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương 

Văn Ánh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

2. Thực hiện công bố danh mục SGK lớp 3 

- Nhà trường thực hiện công bố danh mục SGK lớp 3 đến CB-GV-NV 

nhà trường, CMHS và HS dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến 

thông qua các kênh thông tin như trên trang web trường, group zalo 

của trường và của các lớp,….. 

3. Tổng hợp nhu cầu sử dụng SGK lớp 3 cho năm học 2022-2023 

- Nhà trường thông báo đến CMHS danh mục SGK lớp 3 sử dụng 

trong năm học 2022-2023.  

- Đảm bảo 100% HS có đầy đủ SGK lớp 3 trong năm học 2022-2023.   

4. Phân công GV tham gia bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa lớp 3: 

     - P. Hiệu trưởng phân công CBQL và giáo viên dự kiến được phân công 

giảng dạy lớp 3 tham gia bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa lớp 3 như sau:  

+ Giáo viên nhiều môn: 8 

+ Giáo viên tin học (chuyên): 1 

+ Giáo viên Giáo dục thể chất (chuyên): 2 

+ Giáo viên Âm nhạc (chuyên): 1 

+ Giáo viên Tiếng Anh (chuyên): 5 

5. Đánh giá kết quả bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 3 

     - Giáo viên tham dự đầy đủ các lớp bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa  

lớp 3: 17/17 (100%) 

+ Quá trình tự học:  



17/17 (100%) Giáo viên  hoàn thành việc tự bồi dưỡng sử dụng SGK lớp 3 

các môn học/ hoạt động giáo dục thông qua việc nghiên cứu tài liệu, xem các bài 

giảng bồi dưỡng của tác giả/báo cáo viên trên nền tảng CNTT được các NXB 

cung cấp, đảm bảo hoàn thành nội dung tự bồi dưỡng trước ngày 22/7/2022.  

+ Quá trình học trực tiếp:  

17/17 (100%) giáo viên được phân công tham gia học tập nghiêm túc, ghi 

chép  và tham gia đầy đủ các hoạt động của lớp học. Thầy cô tích cực tham gia 

hoạt động nhóm, soạn giảng các môn học theo chương trình  lớp 3 CTGDPT 

2018. 

- Sau khi hoàn thành quá trình tập huấn các lớp bồi dưỡng giáo viên sử 

dụng sách giáo khoa lớp 3, các tổ chuyên môn họp và thảo luận cách soạn giảng 

KHBD các môn đã được tập huấn. Sau đó, mỗi cá nhận thực hành soạn giảng 01 

kế hoạch bài dạy/môn được tập huấn và nộp về Ban Giám hiệu đánh giá.  

- Ban Giám hiệu kiểm tra và đánh giá, xếp loại ở trang cuối của mỗi 

KHBD. Kết quả: 17/17 (100%) GV có KHBD xếp loại Đạt  

- 17/17 (100%) Giáo viên đủ điều kiện được phân công giảng dạy các 

môn học/hoạt động giáo dục ở lớp 3.  

Trên đây là báo cáo lựa chọn, chuẩn bị bồi dưỡng và cung ứng sách giáo 

khoa lớp 3 năm học 2022-2023. 

            

                                                                                          Huỳnh Xi 

 

-   

 

       

 

Nơi nhận: 

- PGD 

- PHT; KT 

- Lưu VT 

 

KT. Hiệu trưởng 

P. Hiệu trưởng 


